
STT MSĐT
Mã phần 
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/Ký mã 

hiệu)

1 A3
PP230047

1954

Hóa chất dùng 

cho xét nghiệm  

CHOLESTEROL

CHOLESTEROL

(CHOL 440)

*Thành phần: Good‘s Buffer 50 

mmol/l; Phenol 5 mmol/l; 4-

aminoantipyrine 0.3 mmol/l; 

Cholesterol esterase ≥ 200 U/l; 

Cholesterol oxidase ≥ 50 U/l; 

Peroxidase ≥ 3 Ku. 

* Lọ 44ml

Hộp 

10x44ml

230001555/P

CB B-HN

ERBA 

LACHEM

A S.R.O. 

Séc lọ        50 121.440 6.072.000
CHOL 

440

2 A4
PP230047

1955

Hóa chất dùng 

cho xét nghiệm 

GLUCOSE

GLUCOSE

 (GLU 440)

*Thành phần: Phosphate buffer 250 

mmol/l; Glucose oxidase >25 

U/ml;Peroxidase >2 U/ml; Phenol 5 

mmol/l; 4-aminoantipyrine 0.5 

mmol/l. * Lọ 44ml

Hộp 

10x44ml

230001555/P

CB B-HN

ERBA 

LACHEM

A S.R.O. 

Séc Lọ      100 75.180 7.518.000 GLU 440

3 A5
PP230047

1956

Hóa chất dùng 

xét nghiệm 

Protein toàn phần

TOTAL 

PROTEIN 

(TP 440)

*Thành phần: Copper II Sulphate 12 

mmol/l; Potassium Sodium Tartrate 

31.9 mmol/l; Potassium Iodide 30.1 

mmol/l; Sodium Hydroxide 0.6mol/l.

 * Lọ 44ml

Hộp 

10x44ml

230001555/P

CB B-HN

ERBA 

LACHEM

A S.R.O. 

Séc Lọ        10 66.500 665.000 TP 440

4 A9
PP230047

1960

Hóa chất dùng 

cho xét nghiệm 

Alanine 

Aminotransferase 

(ALT)

ALT/GPT 

('ALT/GPT 330)

* Thành phần: - R1: Tris Buffer (pH 

7.5) 137.5 mmol/l; L-Alanine 709 

mmol/l; LDH (microbial) ≥ 2000 U/l. 

- R2: CAPSO 20 mmol/l; 2-

oxoglutarate 85 mmol/l; NADH 1.05 

mmol/l. 

* Bộ gồm: R1: 01 lọ 44ml, R2: 01 lọ 

11ml.

R1: 

6x44ml

R2: 

6x11ml

230001555/P

CB B-HN

ERBA 

LACHEM

A S.R.O. 

Séc Bộ      180 124.000 22.320.000
ALT/GP

T 330

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-TTYT ngày        tháng 01 năm 2024 của Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ)
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Phụ lục XI

       DANH MỤC CÁC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU

Gói thầu số 2: Mua sắm hóa chất, sinh phẩm chẩn đoán in vitro
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5 A10
PP230047

1961

Hóa chất dùng 

cho xét nghiệm 

Aspartate 

Aminotransferase 

(AST)

 AST GOT' 

(AST/GOT 330)

*Thành phần: R1 :Tris buffer (pH 

7.8) 110 mmol/l; L-aspartic acid 340 

mmol/l; LDH ≥ 4000 U/l; MDH ≥ 

750 U/l. R2: CAPSO 20 mmol/l ; 2-

oxoglutarate 85 mmol/l; NADH 1.05 

mmol/l.

 *Bộ gồm: R1: 01 lọ 44ml , R2: 01 lọ 

11ml.

R1: 

6x44ml

R2: 

6x11ml

230001555/P

CB B-HN

ERBA 

LACHEM

A S.R.O. 

Séc Bộ      180 124.000 22.320.000
AST/GO

T 330

6 A14
PP230047

1965

Hóa chất dùng 

cho xét nghiệm 

UREA

UREA (' UREA 

275)

*Thành phần: R1: Tris Buffer 100 

mmol/l; a-Ketoglutarate 5.49 mmol/l; 

Urease (Jack Bean) ≥10 KU/l; GLDH 

(Microorganism) ≥ 2.5 KU/l. R2: 

NADH 1.66 mmol/l. 

*Bộ gồm: R1:1 lọ 44 ml , R2: 1 lọ 

11ml

R1: 

5x44ml

R2: 

5x11ml

230001555/P

CB B-HN

ERBA 

LACHEM

A S.R.O. 

Séc Bộ        30 159.400 4.782.000
UREA 

275

7 A20
PP230047

1971

Chất chuẩn dùng 

cho xét nghiệm 

HDL và LDL

Chất chuẩn dùng 

cho xét nghiệm 

HDL và LDL

* Thành Phần: Huyết thanh người 

lyophilised có chứa số lượng điều 

chỉnh của các chất phân tích sau đây: 

HDLCholesterol, LDL-Cholesterol 

* Lọ 1 ml

Hộp 

2x1ml

230001555/P

CB B-HN

ERBA 

LACHEM

A S.R.O. 

Séc Lọ          2 868.700 1.737.400
HDL/LD

L CAL

Danh mục gồm 07 mặt hàng Tổng giá trị: 65.414.400
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